
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HUYỆN GIO LINH

    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÀ CÁC TRẠM Y TẾ HUYỆN GIO LINH

I.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH
2. Địa chỉ: huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
3. Thời gian hoạt động của trạm y tế: Hoạt động liên tục 24 giờ/ ngày và 7 ngày/ tuần;
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

TT Họ và tên người hành nghề
Số chứng chỉ hành
nghề đã được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký làm
việc tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh
I. CHỨC DANH BÁC SĨ

1 TRẦN ĐỨC LINH
000704/QT-CCHN,
1049/QĐ-SYT, 271/QĐ-
SYT, 71/QĐ-SYT

Chuyên khoa nội, Siêu âm tổng quát-
độc kết quả Xét nghiệm, KCB đa
khoa, Kỹ thuật điện tim.

BSCKI Nội, Giám đốc; Chịu trách
nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

2 DƯƠNG VĂN PHÚC 000703/QT-CCHN Chuyên khoa răng hàm mặt, Đọc
Kết quả siêu âm, x quang

BSCKI RHM, Phó giám đốc, Phụ
trách khoa Csskss

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

3 PHAN THANH HÙNG 0002669/QT-CCHN,
182/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh đa khoa, Chuyên
khoa mắt

BSCKI Mắt, TK ATTP, phụ trách
phòng khám Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

4 LÝ THỊ SƯƠNG 002913/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa BSCKI TMH, Phó khoa, phụ trách
khoa Khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

5 NGUYỄN THỊ LIỄN 001693/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa Bác sĩ  khoa Khám bệnh
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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6 NGUYỄN QUỐC HƯNG 008018/QNA-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa
Răng-Hàm- Mặt

Bác sĩ  khoa Khám bệnh, chuyên
khoa Răng-Hàm-Mặt.

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

7 LÊ XUÂN DIỆU 000110/QT-CCHN,
97/QĐ-SYT

CK Nội, Chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh.

Bác sĩ  khoa Khám bệnh,
Chuyên khoa CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

8 VÕ THỊ THÚY HẰNG 002914/QT-CCHN KCB đa khoa Bác sĩ  khoa Khám bệnh
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

9 HOÀNG VĂN HOÀN 002454/QT-CCHN Y sĩ đa khoa Bác sĩ  khoa Khám bệnh
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

10 TRẦN ĐÌNH VẺ 000706/QT-CCHN,
69/QĐ-SYT KCB đa khoa, Kỹ thuật điện tim Bác sĩ Phó trưởng khoa Nội-TN;

Phụ trách khoa

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

11 HOÀNG VĂN VINH
000707/QT-CCHN,
70/QĐ-SYT, 1098/QĐ-
SYT

KCB đa khoa, chuyên khoa I Nhi,
chuyên khoa CĐHA, Kỹ thuật điện
tim, Nội soi chẩn đoán tiêu hóa

BSCKI Nhi, trưởng khoa Nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

12 PHAN THỊ BẢY 000668/QB-CCHN KCB đa khoa Bác sĩ Phó Trưởng khoa nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

13 NGÔ THẾ TÀI 0001738/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ khoa Nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

14 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG 0001709/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ khoa Sản
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

15 LÊ CHÍ HUY
000499/QT-CCHN,
1095/QĐ-SYT,
 960/QĐ-SYT

Chuyên khoa y học cổ truyền, KCB
đa khoa, Chuyên khoa VLTL- phục
hồi chức năng

BSCKI YHCT, Trưởng khoa
YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

16 TRẦN THỊ THUỶ TIÊN 000710/QT-CCHN,
281/QĐ-SYT

Chuyên khoa y học cổ truyền,
Chuyên khoa vật lý trị liệu- phục
hồi chức

BSCKI YHCT, phó Trưởng khoa
YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

17 NGUYỄN THỊ DIỆU 0002172/QT-CCHN,
1688/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Vật lý trị liệu - phục hồi
chức năng

BSCKI YHCT, phó Trưởng khoa
YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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18 CÁP THỊ THANH THỦY 003583/QT-CCHN,
 631/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, Vật lý trị liệu - phục hồi
chức năng

Bác sĩ YHCT, NV khoa YHCT-
PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

19 TRẦN THANH BÌNH 000705/QT-CCHN,
272/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên
khoa ngoại

Bác sĩ CKI ngoại, trưởng khoa
Ngoại-HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

20 TRẦN QUANG THANH 000805/QT-CCHN,
464/QĐ-SYT KCB đa khoa, Chuyên khoa ngoại Bác sĩ CKI ngoại, phó trưởng khoa

Ngoại-HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

21 NGÔ THỊ THANH HUYỀN 001695/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ- Khoa Ngoại
-HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

22 ĐÀO TRỌNG NHÂN 0025925/BYT-CCHN Chuyên Khoa gây mê hồi sức Bác sĩ CKI GMHS-Nhân viên hợp
đồng khoa Ngoại-HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

23 PHẠM THỊ VÂN 0002458/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ CKI Da liễu,
 Trưởng phòng KHNV

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

24 LÊ HỒNG VỸ 003257/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa, Chuyên
khoa Chẩn đoán hình ảnh

BS CKI CĐHA, Bs khoa
XN&CĐHA

Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

25 LÊ THỊ MỸ HẠNH 0002460/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ CKI YHGĐ,
 Trưởng khoa KSBT

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

26 HỒ VĂN SANG 0002532/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ CKI YHGĐ,
Phó trưởng khoa KSBT.

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

27 HỒ SỸ BÌNH 0002542/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ đa khoa,
Trưởng khoa YTCC-DD-TTGDSK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

28 VÕ QUANG DUY 004262/QT-CCHN
Khám, phát hiện và xử trí các bệnh
thông thường; xử trí ban đầu một số
trương hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Bác sĩ YHDP -Khoa KSBT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

29 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 004207/QT-CCHN
Khám, phát hiện và xử trí các bệnh
thông thường; xử trí ban đầu một số
trương hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Bác sĩ YHDP, NV Phòng KHNV Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
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30 HỒ NGỌC MINH CHÂU 004218/QT-CCHN
Khám, phát hiện và xử trí các bệnh
thông thường; xử trí ban đầu một số
trương hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Bác sĩ YHDP- NV Khoa KSBT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

II. CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG

31 TRƯƠNG THỊ TÚ 000732/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng III, khoa  Điều
dưỡng truỏng, Khoa Nội

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

32 NGUYỄN QUANG THÀNH 000733/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên - Phó trưởng
phòng ĐD VÀ CTXH

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

33 BÙI QUANG NGHĨA 000806/QT-CCHN Chuyên Khoa gây mê hồi sức Điều dưỡng hạng III, khoa Ngoại-
HSCC- LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

34 NGUYỄN KHƯƠNG CHUYẾT 000744/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên- Khoa Ngoại-
HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

35 HOÀNG VĂN DŨNG 000735/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, khoa khám
bệnh.

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

36 NGUYỄN VĂN TRÌNH
0001747/QT-CCHN Cử nhân điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng III, khoa khám

bệnh
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

37 LÊ THỊ MƠ 003905/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng III, Phòng DD và
CTXH

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

38 LÊ ĐỨC TÌNH 001685/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa Nội-
Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

39 PHAN THỊ LINH 003056/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa Nội-
Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

40 PHẠM THỊ HIỀN 003233/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa Nội-
Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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41 NGUYỄN THỊ MINH 0002552/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa Nội-
Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

42 TRẦN THỊ LÊ 001255/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

43 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 0003733/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa Ngoại-
Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

44 TRẦN THỊ THƠM 003672/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV.
Khoa Nhi

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

45 ĐOÀN THỊ ANH ĐÀO 003755/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên- Khoa nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

46 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI 000745/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên- Khoa nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

47 HỒ THỊ THANH HOÀN 0002069/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
Khoa Ngoại-HSCC

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

48 TƯỞNG THỊ HỒNG NHUNG 0002054/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
 Khoa Đông Y

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

49 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 004046/QT-CCHN Điều dưỡng viên Điều dưỡng viên-
Khoa khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

50 NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG 0002031/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên-
 Khoa Nội - Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

51 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 003080/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV, Phòng Điều
dưỡng &CTXH

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

52 TRẦN THỊ HOÀI SƯƠNG 003334/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV, Khoa YHCT-
PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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53 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 0002308/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV
Khoa Khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

54 PHẠM THỊ THU HÀ 000681/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

55 TRẦN THỊ THÚY MAI 000741/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

56 ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG 003081/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV
Khoa Khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

57 ĐẶNG THỊ THU SƯƠNG 0001989/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV
Khoa Khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

58 PHẠM THỊ KIỀU ANH 000746/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, khoa Ngoại-
HSCC- LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

59 LÊ ĐỨC QUÝ 0002072/QT-CCHN Điều dưỡng Nha khoa Điều dưỡng viên hạng IV khoa KB Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

60 NGUYỄN THỊ LỰU 000740/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV.
Khoa Nhi

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

61 NGUYỄN THỊ THÊM 000378/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng trưởng- Khoa Nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

62 NGUYỄN THỊ NHÀN 000730/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên- Khoa nhi
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

63 HOÀNG THỊ HẠNH 000736/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa YHCT-
PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

64 TRẦN THỊ THU 003055/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV, Khoa YHCT-
PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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65 HỒ VĂN HÓA 0002333/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa
chuyên khoa VLTL-PHCN

Điều dưỡng viên hạng III- Khoa
YHCT

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

66 BÙI THỊ LÝ NA 000731/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Phòng Điều
dưỡng &CTXH

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

67 HOÀNG VĨNH LỢI 0002471/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, Khoa KSBT-
HIV

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

68 NGÔ THỊ HẠNH 0001708/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên
Khoa Ngoại- HSCC

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

69 TRẦN XUÂN PHÁP
0002652/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng Hạng IV

khoa ATTP
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

III. CHỨC DANH Y SĨ

70 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 000713/QT-CCHN Chuyên khoa Y học cổ truyền Y sĩ hạng IV
Khoa YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

71 NGUYỄN THỊ BÉ
000712/QT-CCHN,
961/QĐ-SYT Chuyên khoa Y học cổ truyền,

PHCN
Y sĩ hạng IV,Điều dưỡng trưởng
khoa YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

72 NGUYỄN ĐỨC HÀ 003516/QT-CCHN
Khám chữa bệnh thông thường và
sơ cứu ban đầu, chuyên khoa VLTL-
PHCN

Y sĩ hành chính,
 Khoa YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

73 HOÀNG THỊ TUYẾT
 TRINH 002782/QT-CCHN Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV,

Khoa Khám bệnh
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

74 PHAN THỊ HỒNG NGÂN 003300/QT-CCHN Khám chữa bệnh thông thường và
sơ cứu ban đầu

Y sĩ hạng IV,
Khoa Khám bệnh

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

75 LÊ THỊ HƯƠNG NGA 003301/QT-CCHN Khám chữa bệnh thông thường, và
sơ cứu ban đầu

Y sĩ hạng IV, NV
Khoa Nhi

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

76 VÕ THỊ KIỀU THU
0002187/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV, khoa khám

bệnh.
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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77 TRẦN THỊ HÀ 002904/QT-CCHN Khám chữa bệnh thông thường, và
sơ cứu ban đầu

Y sĩ hạng IV,
Khoa Nội- Truyền nhiễm

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

78 MAI THỊ HỒNG 002941/QT-CCHN
Khám chữa bệnh thông thường, sơ
cứu ban đầu và chuyên khoa Y học
cổ truyền

Y sĩ hạng IV - Khoa Xét Nghiệm-
CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

79 LÊ THỊ THU HÀ 0002246/QT-CCHN KCB YHCT Y sĩ hạng IV - Khoa YHCT
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

80 PHẠM THỊ KHÁNH LY 00751/QT-CCHN KCB YHCT Y sĩ hạng IV - Phòng DĐ & CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

81 LÊ VĂN LINH 002069/QT-CCHN Y sĩ KCB thông thường, sơ cứu ban
đầu

Y sĩ đa khoa
Khoa Ngoại-HSCC

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

82 NGUYỄN THỊ DIỆP HÀ 002869/QT-CCHN Khám bệnh, chữ bệnh
thông thường và sơ cứu ban đầu Y sĩ đa khoa- Khoa YTCC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,

chiều 13hh30 đến 17h.

83 LÊ THỊ THÙY NHUNG 0002572/QT-CCHN Khám chữa bệnh thông thường, và
sơ cứu ban đầu Nhân viên-Khoa ATTP Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,

chiều 13hh30 đến 17h.

84 NGUYỄN TIẾN SỸ 0002219/QT-CCHN Khám và chữa bệnh đa khoa Y sĩ đa khoa
Khoa KSBT & HIV/ AIDS

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

IV. CHỨC DANH KTV

85 NGUYỄN VĂN HÒE 003476/QT-CCHN  Xét nghiệm đa khoa Kỹ thuật y hạng III,
Trưởng Khoa Xét Nghiệm-CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

86 HOÀNG CHIẾN TRÌNH 000723/QT-CCHN Chụp  X Quang Kỹ thuật y hạng III, PhóTrưởng
Khoa Xét Nghiệm-CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

87 NGUYỄN KHÁNH TRÌNH 000724/QT-CCHN Chụp  X Quang Kỹ thuật y hạng III, Khoa Xét
Nghiệm-CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

88 NGUYỄN THỊ NHƯ TRÂN 0002140/QT-CCHN Xét nghiệm Y học dự phòng Kỹ thuật y hạng IV - Khoa Xét
Nghiệm-CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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89 NGUYỄN THỊ HUỆ 000726/QT-CCHN Xét nghiệm Ký sinh trùng, côn
trùng

Kỹ thuật y hạng IV -
Khoa XN VÀ CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

90 NGUYỄN VĂN NAM 003498/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa Kỹ thuật viên Y hạng III-
 Khoa XN & CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

91 NGUYỄN ĐỨC THỎA 000727/QT-CCHN Xét nghiệm Ký sinh trùng, côn
trùng

Kỹ thuật y hạng IV -
Khoa XN VÀ CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

92 CÁP KIM QUANG 003945/QT-CCHN Xét nghiệm đa khoa Kỹ thuật viên hạng IV
Khoa XN và CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

93 NGÔ THỊ LỆ HẰNG 000754/QT-CCHN Xét Nghiệm Y học dự phòng Kỹ thuật y hạng IV -
Khoa XN VÀ CĐHA

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

94 LÊ THỊ HUỆ 000728/QT-CCHN CK. Phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV,
Khoa YHCT-PHCN

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

95 LÊ MINH TUẤN 000722/QT-CCHN Chuyên khoa Gây mê hồi sức Kỹ thuật y hạng IV -
Khoa Ngoại -HSCC-LCK

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

V. CHỨC DANH HỘ SINH

96 NGUYỄN THỊ HUYỀN
THƯƠNG 000714/QT-CCHN Chuyên khoa phụ Sản Hộ sinh hạng III,

Trưởng phòng ĐD-CTXH
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

97 NGUYỄN THỊ MINH
 HÒA 000716/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV

Khoa CSSKSS

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

98 TRƯƠNG THỊ THÙY
 DƯƠNG 000756/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV, Điều dưỡng

trưởng,  Khoa CSSKSS

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

99 NGÔ THỊ THẮM 000718/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV
Phòng KH-NV

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

100 NGUYỄN THỊ LOAN 0002353/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV
Khoa CSSKSS

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24
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101 LÂM THỊ TRANG 0002469/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng III
Khoa CSSKSS

Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

102 ĐẶNG THỊ THÙY
TRANG 00023454/QT-CCHN Hộ Sinh Hộ sinh hạng IV

Khoa YTCC-DD-TTGDSK
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.

VI. DƯỢC SỸ

103 PHÙNG THÊ ĐỨC
1121/QT-CCHND Dược sỹ Đại học Trưởng khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

104 VÕ HUY TUNG
488/QT-CCHND Dược sỹ Đại học Phó khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

105 ĐOÀN THỊ THUẬN
1083/CCHN-D-SYT-
QT

Dược sỹ Đại học NV Khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

106 TRẦN NHẬT ANH
293/DT-CCHN Dược sỹ Trung học NV Khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

107 NGUYỄN THANH TUẤN
 ANH

1361/CCHND-D-SYT-
QT

Dược sỹ Trung học NV Khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

108 THIỀU THỊ HỒNG YẾN
784/CCHND-D-SYT-
QT

Dược sỹ Trung học NV Khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

109 HỒ THỊ HẢI YẾN
1364/CCHN-D-SYT-
QT

Dược sỹ Trung học NV Khoa Dược-VTYT-TTB Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5. Danh sách đăng kí người làm việc:

TT Họ và Tên
Văn bằng chuyên môn Vị trí việc làm Thời gian đăng ký làm việc

 tại cơ sở khám bệnh, chữa bênh

1 TRẦN THỊ HOÀI VÂN Cử nhân y tế công cộng Trưởng phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

2 NGUYỄN BÁ TRIỀU Cử nhân luật Nhân viên phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.
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3 NGUYỄN BÌNH MINH Cử nhân luật Nhân viên lái xe phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

4 LÊ MINH TIẾN Trung cấp điện Nhân viên y công phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

5 HỒ SỸ CƯỜNG Lái xe Nhân viên lái xe phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

6 LÊ THỊ THÚY KIỀU Trung cấp văn thư Nhân viên Văn thư phòng TC-HC Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

7 TRẦN ĐÌNH DŨNG
Sơ cấp Bảo vệ, NV hợp đồng Phòng TC-

HC
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h. Trực 24/24

8 NGÔ THẾ TUẤN Thạc sỹ Kinh tế Trưởng phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

9 HOÀNG THỊ XUÂN
 HƯƠNG

Cử nhân kinh tế Phó trưởng phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

10 NGUYỄN THỊ TIẾN Cử nhân kinh tế Kế toán viên phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

11 NGUYỄN THỊ CHÂU Trung cấp văn thư lưu
trử

Thử quỷ phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

12 TRẦN THỊ DẠ THẢO Cử nhân kinh tế Kế toán viên phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

13 LÊ THỊ TƯ Kế toán trung cấp Kế toán phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

14 TRẦN TÂN CHÂU Cử nhân kế toán Kế toán phòng TC-KT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

15 TRẦN ĐỨC TUẤN Cử nhân CNTT Phó trưởng phòng KV-NV Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

16 ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN Cử nhân CNTT Nhân viên phòng KH-NV Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

17 NGUYỄN DU Được sỹ trung cấp Phụ trách Khoa dược- VT TTBYT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

18 NGUYỄN THỊ ÂN ÁI Được sỹ đại học Khoa Dược - VTTTBYT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

19 TRƯƠNG VĨNH CHÂU
Trung cấp CN Kỹ thuật
thiết bị y tế

Nhân viên phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

20 MAI THỊ VÂN ANH Thạc sĩ Công nghệ y
sinh

Thạc sĩ-Phụ trách Khoa ATVSTP Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.
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21 NGUYỄN THỊ THANH
 THÚY

Bác sĩ Y tế Đự phòng Nhân viên- Khoa ATTP Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

22 LÊ QUANG SƠN Cử nhân YTCC Phó khoa YHCT Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

23 PHẠM VĂN AN Đại học quản trị kinh
Đoanh

Trưởng phòng dân số Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

24 TRẦN NGỌC LÂN Đại học luật Nhân viên Phòng dân số Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

25 HOÀNG THỊ NGỌC
TUYẾT

Đại học kế toán Nhân viên Phòng dân số Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

26 NGUYỄN TỐ Ý NHI Đại học luật Nhân viên Phòng dân số Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

27 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

28 NGUYỄN THỊ XUÂN
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

29 NGUYỄN THỊ THANH
HOA

Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h. Trực 24/24

30 NGUYỄN THỊ HIỀN
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

31 TRẦN THỊ THỦY
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

32 BÙI THỊ KHUYÊN
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

33 HỒ THỊ UYÊN
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

34 BÙI THỊ LÝ
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24
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35 NGUYỄN THỊ THU
Sơ cấp Hộ lý, NV phòng ĐD-CTXH Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều

13hh30 đến 17h. Trực 24/24

II. TUYẾN XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN GIO LINH
1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 17 TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN
2.Địa chỉ: huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
3.Thời gian hoạt động của trạm y tế: Hoạt động liên tục 24 giờ/ ngày và 7 ngày/ tuần;
4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

TT Họ và tên người hành nghề
Số chứng chỉ hành
nghề đã được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký làm
việc tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh
I. TYT Thị trấn Gio Linh

1 TRẦN THỊ BÍCH NGA
003197/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Bác sĩ YHCT, Phó Trưởng trạm,

Chịu trách nhiệm CMKT
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 NGUYỄN THỊ HOÀNG THƯƠNG
003106/QT-CCHN Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 VÕ THỊ HOÀI
1022/CCHN-D-SYT-
QT; 0002346/QT-
CCHN

Bán lẽ thuốc, Điều dưỡng đa khoa Dược sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 TRẦN THỊ NĂM
001692/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 PHAN THỊ LỆ GIANG 0001720/QT-CCHN Hộ sinh
Hộ sinh Hạng IV Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,

chiều 13hh30 đến 17h.

II. TYT xã Gio Châu

1 HỒ VĂN HÒA
001683/QT-CCHN khám, chữa bệnh y học cổ truyền Bác sĩ YHCT, Trưởng trạm. Chịu

trách nhiệm CMKT
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 PHẠM VĂN NIỀM
0001718/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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4 HOÀNG THỊ HẰNG
0001716/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
0001717/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh Hạng IV, Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

6 VÕ THỊ LÀI
0001715/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

III. TYT xã Gio Quang

1 HỒ THỊ HOÀI
0002634/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Bác sĩ YHCT, Phó trưởng trạm.

Chịu trách nhiệm CMKT
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 TRƯƠNG THỊ LỆ CHI
0001795/QT-CCHN Ds Cao đẵng Dược sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 TRẦN BÁ HUYỀN NHUNG
0001753/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN TÀI 0002373/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24IV. TYT xã Gio Sơn

1 LÊ THỊ MỸ HẠNH
0002357/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Bác sĩ YHCT, Trưởng trạm, Chịu

trách nhiệm CMKT
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 LÊ THỊ MAI
003217/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh thông

thường và sơ cứu ban đầu
Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 NGUYỄN THỊ HẰNG
001682/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ MINH HẢI
001684/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 LÊ QUANG HUY
0002628/QT-CCHN
03/ QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh thông
thường và sơ cứu ban đầu

Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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6 LÊ THỊ NHẠN
0002068/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

V. TYT xã Linh Hải

1 VÕ THỊ ÁI
0001740/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV

Phó trưởng trạm y tế
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 HỒ VĂN ĐIỀU
003269/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ đa khoa, chịu trách nhiệm

CMKT
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 BÙI VĂN SANG
0001752/QT-CCHN Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ

truyền
Y sĩ Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
0001741/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 ĐINH THỊ LÀNH
0001751/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

VI. TYT xã Hải Thái

1 LÊ VĂN THƯỜNG
003584/QT-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ

truyền
Bác sĩ YHCT, Trưởng trạm. Chịu
trách nhiệm CMKT

Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 NGÔ THỊ TRẦM
0001724/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 PHẠM THỊ VINH
1021/CCHN-D-SYT-
QT

Bán lẽ thuốc Dược sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h.

4 TRẦN THỊ THƯ
004324/QT-CCHN Khám, chữa bệnh thông thường Y sĩ đa khoa Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 VÕ THỊ THUẬN
003308/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

VII. TYT xã Linh Trường
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1 HỒ XUÂN HẢI
0002358/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sỹ đa khoa

Trưởng trạm, Chịu trách nhiệm
CMKT

Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 HỒ TRUNG ƯƠNG
0002171/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sỹ đa khoa

Phó Trưởng trạm
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 PHẠM THỊ THANH GIANG
0001746/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 HỒ THỊ HÀ
0001748/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

6 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG
0001749/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

7 HÀ THỊ LY SA
001687/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

8 HỒ THỊ NGUYỆT
0002190/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

9 HỒ THỊ TUYẾT
0002213/QT-CCHN Hộ sinh Dân số viên hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

VIII. TYT xã Gio An

1 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
001696/QT- CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Bác sĩ YHCT, Phó trưởng trạm. Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 TRỊNH ANH TUẤN
001698/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 NGUYỄN THỊ MAI
001694/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ NINH
001697/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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5 TRẦN THANH TÂM
001700/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Y sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

6 NGUYỄN NỮ KHÁNH NHI
727/CCHN-D-SYT-QT Bán lẻ thuốc Dược sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

IX. TYT xã Phong Bình

1 LÊ THỊ ÁI CHÂU
0001703/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sỹ đa khoa

Trưởng trạm
Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 HOÀNG THỊ LƯU
0001702/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 ĐOÀN VĂN THÀNH
0001711/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Y sĩ Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG
0001709/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ
0001710/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

6 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
0001712/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh Hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

X. TYT xã Trung Sơn

1 TRƯƠNG VĨNH LONG
0001745/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sỹ đa khoa, Trưởng trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 LÊ THỊ MINH TRINH
0001744/QT- CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
0001739/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ HÀ MY
683/CCHN-D-SYT-QT Quầy thuốc Dược sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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XI. TYT Trung Hải

1 HOÀNG THỊ THẮM
004194/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sĩ đa khoa- Phó Trưởng trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 LÊ THỊ THƠ
0001728/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 PHÙNG THỊ PHƯƠNG LOAN
0001743/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 VÕ THỊ CẨM LY
002827/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh thông

thường và sơ cứu ban đầu
Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

XII. TYT xã Trung Giang

1 NGUYỄN XUÂN BẰNG
0001726/QT-CCHN Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ

truyền
Bác sỹ YHCT, Trưởng trạm, Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
0001736/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 HỒ THỊ NGỌC THOA
002856/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 HOÀNG CHIẾM TÂM
003264/QT-CCHN Y sỹ Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

XIII. TYT xã Gio Hải

1 BÙI THỊ NGỌC
000222/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Bác sỹ đa khoa. Trưởng trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 PHẠM VĂN LẬP 0001721/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30,
chiều 13h30 đến 17h.Trực 24/24

Y sỹ Hạng IV

3 TRẦN QUYẾT PHI
0001725/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 PHAN THI QUY
0002581/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24
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5 HỒ THỊ THỦY
0001730/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

XIV. TYT thị trấn Cửa Việt

1 NGUYỄN THỊ THỤC LOAN
003846/QT-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ

truyền
Bác sĩ KCB, Phó trưởng trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

2 TRẦN HỮU PHƯỚC
0001729/QT- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Y sĩ hạng IV, PT trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

3 HỒ THỊ NHƯ QUỲNH
0001707/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

4 HỒ THỊ THÚY
0002400/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

XV. TYT xã Gio Việt

1 TRƯƠNG HỮU THUẤN
0001737/QT- CCHN
1028/QĐ-SYT

KCB đa khoa,
chuyên khoa răng hàm mặt

Bác sĩ CKI RHM, Trưởng trạm Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

2 ĐOÀN THỊ THẢO
001699/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV  Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

3 LÊ THỊ KIM THẢO
0001735/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sỹ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

4 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 0001732/QT- CCHN Hộ sinh
Hộ sinh hạng IV Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,

chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

XVI. TYT xã Gio Mai

1 TRƯƠNG THỊ TƠ
0001713/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng III, Trưởng trạm y tế Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

2 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
0001705/QT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa Bác sĩ đa khoa Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24
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3 LÊ THỊ HẰNG NGA
0001714/QT-CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

4 TRẦN THỊ HOÀN
001686/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 PHẠM THÀNH 0002188/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng viên- Khoa CLS
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30,
chiều 13hh30 đến 17h.
Trực 24/24

XVII. TYT xã Gio Mỹ

1 DƯƠNG THỊ TÂM
0001794/QT-CCHN
768/QĐ-SYT

KCB đa khoa,
 chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ chuyên khoa CĐHA,
Trưởng trạm

Từ T2 – T6, sáng 7h –
11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

2 NGUYỄN THỊ LỢI
001688/QT-CCHN Khám, chữa bệnh y học cổ truyền Y sĩ hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

3 LÊ ĐỨC HÙNG
001690/QT- CCHN Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.Trực 24/24

4 TRẦN THỊ DUYÊN
001689/QT- CCHN Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h. Trực 24/24

5 LÊ THỊ MINH CHÂU
0002204/QT-CCHN Hộ sinh Dân số viên hạng IV Từ T2 – T6, sáng 7h –

11h30, chiều 13h30 đến
17h.

5. Danh sách đăng kí người làm việc tại TYT xã, thị trấn:

TT Họ và Tên
Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ

sở
khám bệnh, chữa bênh

Vị trí việc làm

1 VÕ THỊ NGỌC THỦY Hộ sinh trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT TT.Gio
Linh

2 NGUYỄN THỊ HUỆ Điều Đưỡng trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT Gio châu

3 HÀ THỊ LOAN Hộ sinh trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT Gio Quang

4 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Trung cấp kế toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Gio Sơn
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5 NGUYỄN THỊ BÍCH NGA Hộ sinh trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Linh Hải

6 NGUYỄN DUY HÙNG Đại học luật Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT Hải Thái

7 PHÙNG THỊ THƯƠNG HOÀI Trung cấp điều Đưỡng Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT Linh
Trường

8 TRẦN THỊ LIỄN Trung cấp kế toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Gio An

9 LÊ THỊ TUYẾN Trung cấp kế toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Phong Bình

10 NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG Trung cấp kế toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Phong Bình

11 LÊ THỊ MỸ NHUNG Trung cấp bưu điện Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Trung Sơn

12 NGUYỄN THỊ LÂN Được sĩ trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Dược hạng IV- TYT Trung Hải

13 NGUYỄN MINH QUỐC Đại học nông nghiệp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số- TYT Trung Hải

14 NGUYỄN THỊ HẢO Được sĩ trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Dược hạng IV
TYT Trung Giang

15 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Cử nhân Khoa học Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số
 TYT Trung Giang

16 NGUYỄN THỊ HIỀN Đại học luật Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số
 TYT Gio Hải

17 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Được sĩ trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Dược hạng IV- TYT
TT. Cửa Việt

18 NGUYỄN THỊ LÝ Trung cấp kế toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số - TYT
 TT. Cửa Việt

19 NGUYỄN THỊ HIỀN Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số - TYT TT.Cửa
Việt

20 HOÀNG THỊ THU HUỀ Được sĩ trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Dược hạng IV- TYT Gio Việt

21 TRẦN THỊ THÚY TRANG Cao đẳng điều Đưỡng Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số  TYT Gio Việt

22 TRƯƠNG THỊ GÁI Trung cấp kê toán Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Viên chức dân số TYT Gio Mai

23 LÊ THỊ MỸ OANH Được sĩ trung cấp Từ T2 – T6, sáng 7h – 11h30, chiều
13h30 đến 17h.

Dược hạng IV- TYT Gio Mỹ
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Gio Linh, Ngày 24 tháng 4 năm 2024

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
GIÁM ĐỐC

Trần Đức Linh
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